
UỶ BAN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     XÃ TÂN BÌNH                                    Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

    Số:  41/KH-UBND                    Tân Bình, ngày 30   tháng 8 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai tiêm phòng vắc xin vắc xin LMLM, Tụ huyết trùng đàn bò 

vắcxin Dại chó năm 2021 trên địa bàn xã Tân Bình 

 

 Thực hiện kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 26/08/2021 của Ủy ban nhân 

dân huyện Đak Đoa về việc triển khai tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng cho 

trâu, bò đợt 1 năm 2021 trên địa bàn huyện; 

 Thực hiện kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 26/08/2021 của Ủy ban nhân 

dân huyện Đak Đoa về việc triển khai tiêm phòng vắc xin Tụ huyết trùng trâu, bò; 

vắcxin kép (THT+PTH nhược độc) và Dịch tả lợn (tiêm kèm kép); vắcxin Dại chó 

năm 2021 trên địa bàn huyện; 

 Ủy ban nhân dân xã Tân Bình xây dựng kế tiêm phòng vắc xin vắc xin 

LMLM lần 1, vắc xin Tụ huyết trùng cho đàn bò và vắc xin Dại cho đàn chó năm 

2021 trên địa bàn xã, cụ thể như sau:    

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 Tiêm phòng vắc xin nhằm tạo miễn dịch chủ động đối với các bệnh THT, 

LMLM cho đàn bò; kết hợp với các biện pháp phòng bệnh khác như vệ sinh thú y, 

khử trùng tiêu độc môi trường, chăn nuôi an toàn sinh học góp phần khống chế 

một số dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, bảo vệ, phát triển sản xuất chăn nuôi và 

an toàn vệ sinh thực phẩm. 

 Tiêm phòng vắc xin Dại cho đàn chó nhằm tạo miễn dịch và phòng bệnh Dại 

cho đàn chó nuôi trên địa bàn. 

 2. Yêu cầu 
 - Thôn trưởng các thôn phối hợp triển khai, thực hiện, có sự phối hợp chặt 

chẽ, đồng bộ từ cấp xã đến thôn. 

 - Tuyên truyền, vận động toàn thể người dân trên địa bàn thôn tích cực tham 

gia thực hiện. 

 - Triển khai tiêm phòng phải đảm bảo hiệu quả, không để lãng phí, thất 

thoát. Công chức Địa chính – Nông nghiệp xã thực hiện công tác giám sát sau tiêm 

phòng, theo dõi và có biện pháp xử lý kịp thời các trường hợp phản ứng sau khi 

tiêm; lập sổ sách để ghi chép đầy đủ, chính xác kết quả tiêm phòng. 

 II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI 

1. Chủng loại, số lượng vắc xin, thời gian, địa điểm, đối tượng tiêm phòng 

1.1. Vắc xin LMLM 

- Chủng loại: Vắc xin Lở mồm long móng type O&A. 

- Số lượng: 350 liều. 

- Đối tượng: Bò khỏe mạnh thuộc diện tiêm phòng, không có biểu hiện lâm 

sàng của bệnh lý. 
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1.2. Vắc xin THT 

- Chủng loại: Vắc xin tụ huyết trùng trâu, bò, chủng P52 kèm thuốc chống 

phản ứng Navet cafein. 

- Số lượng: 300 liều. 

- Đối tượng: Bò khỏe mạnh thuộc diện tiêm phòng, không có biểu hiện lâm 

sàng của bệnh lý.  

1.3. Vắc xin Dại chó 

- Chủng loại: Vắc xin dại chó Rabisin 

- Số lượng: 100 liều. 

- Đối tượng: Chó khỏe mạnh thuộc diện tiêm phòng, không có biểu hiện lâm 

sàng của bệnh lý. 

1.4. Thời gian, địa điểm 

+ Địa điểm: 03/03thôn. (Có bảng phân bổ Vắc xin kèm theo) 

+Thời gian thực hiện:Từ ngày 10/9/2021. 

2. Phương thức triển khai 

 Tổ chức triển khai tiêm phòng 03/03 thôn trong ngày 10/9/2021, dưới sự chỉ 

đạo, kiểm tra phối hợp giữa Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện và UBND xã. 

3. Tổ chức tiêm phòng 

3.1 Tiếp nhận, bảo quản, sử dụng vắc xin 
Công chức Địa chính – Nông nghiệp xã tiếp nhận vắc xin tại trung tâm Dịch 

vụ Nông nghiệp huyện bảo quản, sử dụng vắc xin theo hướng dẫn của nhà sản 

xuất, của phòng ban chuyên môn huyện. 

3.2 Triển khai tiêm phòng 

- Thực hiện tiêm đúng đối tượng, lập biên bản bàn giao vắc xin, lập danh 

sách và cấp giấy chứng nhận tiêm phòng theo quy định. 

- Tổ chức tiêm đúng đối tượng, đúng kỹ thuật và theo hướng dẫn của nhà 

sản xuất vắc xin. 

3.3 Giám sát tiêm phòng 

 Trong thời gian tiêm phòng, Công chức Địa chính – Nông nghiệp xã bám 

sát địa bàn, phối hợp cán bộ của Trung tâm DVNN huyện hướng dẫn, đôn đốc, 

giám sát, xử lý kịp thời những trường hợp bị phản ứng sau khi tiêm phòng (nếu 

có). 

Thôn trưởng các thôn phối hợp dẫn cán bộ tiêm phòng của Trung tâm 

DVNN huyện (trực tiếp tiêm phòng) đến các hộ dân để tiêm và giám sát quá trình 

tiêm. 

4. Công tác báo cáo 

- Báo cáo đột xuất: Thôn trưởng các thôn báo cáo vấn đề phát sinh xảy ra 

trong quá trình triển khai tiêm phòng (nếu có). 

- Báo cáo tiến độ: Trong ngày tiêm phòng, Công chức Địa chính – Nông 

nghiệp báo cáo tiến độ tiêm phòng về Ủy ban nhân dân xã để tổng hợp báo cáo cho 

Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện. 

 III. KINH PHÍ VÀ NGUỒN VẮC XIN THỰC HIỆN 

 1. Kinh phí thực hiện 
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 - Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện cấp kinh phí hỗ trợ tiền công tiêm 

phòng vắc xin LMLM trâu bò, THT trâu bò theo Quyết định số 549/QĐ-UBND 

ngày 26/3/2021 về việc phân khai kế hoạch vốn sự nghiệp nông nghiệp năm 2021; 

Quyết định số 705/QĐ-UBND ngày 13/4/2021 của UBND huyện về việc phê 

duyệt dự án nguồn vốn sự nghiệp nông nghiệp năm 2021 với số tiền công tiêm 

phòng vắc xin bò: 4.000 đồng/con bò. 

 - Các hộ dân có chó Được tiêm tự trả kinh phí công tiêm phòng vắc xin với 

số tiền 10.000 đồng/01 con chó. 

 2. Nguồn vắc xin 

 Giao của công chức Địa chính – Nông nghiệp xã tiếp nhận vắc xin từ Trung 

tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện đã phân bổ. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đối với UBND xã 

- Tuyên truyền vận động, triển khai các văn bản của UBND Tỉnh, huyện về 

việc triển khai phòng, chống dịch bệnh gia súc và thông báo cho người chăn nuôi 

nhân dân nhốt gia súc tại chuồng để lực lượng thú y tổ chức tiêm phòng cho đàn 

gia súc và cấp giấy chứng nhận tiêm phòng cho các hộ. 

- Chỉ đạo công chức văn hóa thông tin tuyên truyền trên loa truyền thanh của 

xã 02 lần/ ngày bài tuyên truyền về lợi ích, ý nghĩa của công tác tiêm phòng, trách 

nhiệm của người chăn nuôi trong công tác phòng, chống dịch bệnh cho vật nuôi. 

Thông báo cụ thể và công khai cơ chế chính sách hỗ trợ của Nhà nước trong suốt 

thời gian triển khai tiêm phòng để người dân biết và thực hiện. 

- Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tổ chức giám sát, chỉ đạo 

triển khai tiêm vắc xin đạt hiệu quả. Cử cán bộ xã tiếp nhận, quản lý, bảo quản vắc 

xin được cấp theo đúng quy định. Thực hiện tiêm phòng, đúng đối tượng, đúng kỹ 

thuật, liều lượng, chủng loại, thời gian theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, 

không để thất thoát, lãng phí.  

- Báo cáo tiến độ tiêm phòng về trung tâm dịch vụ nông nghiệp sau khi tiêm. 

 2. Công chức Địa chính - Nông nghiệp 

 - Xây dựng kế hoạch tiêm phòng vắc xin kép LMLM trâu bò, THT trâu bò; 

vắc xin Dại chó năm 2021 

 - Theo dõi, nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong 

quá trình thực hiện và đề xuất với UBND xã giải pháp khắc phục. 

 3. Ban nhân dân các thôn 
 - Thông báo cho nhân dân biết kế hoạch tiêm phòng và vận động nhân dân tham 

gia đạt hiệu quả. 

- Thống kê đàn vật nuôi trên địa bàn thôn. Phối hợp dẫn đường đến các hộ chăn 

nuôi trên địa bàn thôn để cán bộ của TTDVNN huyện tiêm phòng. 

 - Triển khai cho các hộ chăn nuôi chó đăng ký và lập danh sách tiêm và thu tiền 

phí tiêm vắc xin cho đàn chó theo số lượng được phân bổ. 

- Tổ chức kiểm tra xác minh tình hình dịch bệnh trước khi triển khai tiêm phòng. 

- Giám sát, đôn đốc các hộ dân trong quá trình tiêm phòng. 

 4. Công chức Văn hóa - Thông tin 
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 Thông báo trên hệ thống FM của xã để nhân dân biết kế hoạch tiêm phòng 

từ đó chủ động tham gia và đăng ký tiêm phòng cho đàn chó. 

 5. Đề nghị Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã 
 Chỉ đạo chi hội, hội viên, đoàn viên phối hợp với UBND xã tích cực tuyên 

truyền, vận động nhân dân thực hiện theo kế hoạch đề ra. 

 Giám sát quá trình triển khai tiêm phòng trong ngày 10/9/2021. 

 Trên đây là Kế hoạch triển khai tiêm phòng vắc xin kép LMLM trâu bò, 

THT trâu bò; vắc xin Dại chó năm 2021 trên địa bàn xã Tân Bình./.  

 
Nơi nhận: 

- Trung tâm DVNN huyện; 

- Thường trực Đảng ủy xã (b/c); 

- Thường trực HĐND xã (b/c) ; 

- UBMTTQVN và các đoàn thể xã; 

- Văn hóa – thông tin xã; 

- Trang thông tin điện tử xã; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

                           Phan Văn Phương 
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BẢNG PHÂN BỔ VẮC XIN  

(Kèm theo kế hoạch số  41/KH-UBND ngày 30    tháng 8   năm 2021 

 của UBND xã Tân Bình) 

 

STT Thôn 

Số lượng 

vắcxin 

LMLM  

(liều) 

Số lượng 

vắcxin 

THT (liều) 

Số lượng 

vắcxin 

Dại chó 

(liều) 

Ngày, tháng, 

năm  thực hiện 

1 Thôn 1 140 120 30 10/9/2021 

2 Thôn 2 100 90 40 10/9/2021 

3 Thôn 3 110 90 30 10/9/2021 

Tổng cộng 350 300 100  

* Ghi chú:   

- Kế hoạch trên sẽ được điều chỉnh theo thực tế của đàn trâu, bò trong quá 

trình triển khai tiêm phòng. 

 - Nhân dân trả tiền công tiêm Vắc xin dại chó với giá tiền 10.000 đồng/1 con 

chó. 
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